
Thực hiện 6 tháng đầu năm 
2016 (Tấn)

Ước thực hiện 6 tháng đầu 
năm 2017 (Tấn)

Năm báo cáo so với năm 
trước (%)

A 1 2 3                                              

Sản lượng thủy sản 2,670 2,723 101.99                                     

   Cá 2,659 2,712 101.99                                     

   Tôm 8 9 112.50                                     

   Thủy sản khác 3 2 66.67                                       

Sản lượng thủy sản nuôi trồng 2,485 2,535 102.01                                     

   Cá 2,485 2,535 102.01                                     

   Tôm

   Thủy sản khác

Sản lượng thủy sản khai thác 185 188 101.62                                     

   Cá 174 177 101.72                                     

   Tôm 8 9 112.50                                     

   Thủy sản khác 3 2 66.67                                       
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